
14

Q
UẠ

T 
LY

 T
ÂM

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM 

CPL-1-NoI là dòng quạt ly tâm có cấu tạo giống với 
quạt CPL-1-NoD, nhưng truyền động gián tiếp thông qua 
gối đỡ và dây curoa hoặc khớp nối cứng nhằm tách động 
cơ ra xa vị trí làm việc của quạt do vậy có thể sử dụng được 
trong môi trường có nhiệt độ cao, ẩm ướt mà vẫn không ảnh 
hưởng tới tuổi thọ của động cơ. Ngoài ra với cơ cấu truyền 
động gián tiếp có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ cánh quạt 
theo ý muốn.

Công nghệ Sản xuất hiện đại: Cắt laser CNC Bystronic 
Thụy Sỹ, Chấn CNC Bystronic Thụy Sỹ, tiện CNC Doosan Hàn 
Quốc, Robot hàn tự động Daihen Nhật Bản, hệ thống cân bằng 
động cánh quạt điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới nhất đảm 
bảo quạt chạy ổn định, không rung, hệ thống sơn tĩnh điện 
bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ, 
nâng cao tuổi thọ.

Vật liệu chế tạo chắc chắn, bền vững: Thép SS400, 
thép hardox, Inox 304, 316, bọc composite, nhựa PP,…

Động cơ chất lượng tốt, độ bền cao: Việt Hung (Việt 
Nam), Điện Cơ (Việt Nam), Teco (Đài Loan), ABB (Thụy 
điển), Simems (Đức), ATT (Singapore), Bonfi (Ý), Elektrim, 
HYOSUNG.....

Gối đỡ dạng kín, bôi trơn bằng dầu làm mát nước, gối 
đỡ dạng ống hoặc 2 nửa được nhập khẩu từ các hãng nổi 
tiếng thế giới: SKF (Thụy Sỹ), FAG (Đức), NSK (Nhật Bản),…
Gối đỡ rời ống lót côn dễ dàng tháo lắp, bảo dưỡng với thời 
gian ngắn nhất vì không cần tháo vỏ và cánh quạt.

ứNG DụNG
Hút khi thải lò Tuynel, sấy nông sản và nhiều lĩnh 

vực khác, ...

Quạt ly tâm CPl-1-NoI
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MODEL
Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Áp suất Trọng lượng

(mm) (KW) (v/p) (V) (m3/h) (Pa) (Kg)

CPL-1-2,5I 250
0.25 4P 220/380 800-1400 400-200 47

0.75 4P 220/380 1500-1800 1000-900 56

CPL-1-2,8I 280
0.37 4P 220/380 1800-2400 500-300 81

1.5 4P 220/380 2500-2800 1200-900 93

CPL-1-3,2I 320
0.75 4P 220/380 1500-1800 500-400 92

2.2 4P 220/380 2800-3200 1200-1000 109

CPL-1-3,8I 380
0.37 4P 220/380 2000-2500 400-300 100

3 4P 380 3300-3800 1250-800 121

CPL-1-4I 400
0.37 4P 220/380 1500-1800 500-300 120

0.75 4P 220/380 3500-4300 500-300 150

CPL-1-5I 500
1.1 4P 220/380 4000-6000 500-300 149

2.2 4P 220/380 6700-8000 800-500 163

CPL-1-6,3I 630

2.2 4P 220/380 6300-10000 600-400 236

4 4P 380 12000-14000 800-600 271

5.5 4P 380 10000-12000 1200-900 267

CPL-1-7I 700
4 4P 380 8000-14000 600-400 283

7.5 4P 380 14000-17000 1300-1000 249

CPL-1-8I 800

7.5 4P 380 12000-16000 1000-600 608

11 4P 380 14000-20000 900-800 640

15 4P 380 20000-25000 1700-1400 660

CPL-1-10I 1000
11 4P 380 22000-29000 900-600 731

15 4P 380 28000-40000 1200-900 751

CPL-1-12I 1200
22 4P 380 50000-55000 1000-900 1195

30 4P 380 55000-60000 1200-1000 1263

CPL-1-14I 1400 30 4P 380 65000-70000 1100-1000 1577

CPL-1-16I 1600
37 4P 380 80000-90000 1100-900 2200

45 4P 380 80000-100000 1320-900 2245

CPL - 1- 18I 1800 75 4P 380 120000 -140000 1400 - 1100 3342

CPL -1 - 20I 2000
90 4P 380 140000 -160000 1500 - 1300 4873

110 4P 380 160000 - 180000 1600 - 1300 7100

CPL -1 - 22I 2200
132 4P 380 190000 -220000 1600 - 1300 8051

160 4P 380 200000 - 240000 1800 - 1400 8863

Các thông số có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu của khách hàng
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MODEL Công suất 
(kW)

B B1 B2 B3 H C C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 A4 A5 A6 D D1 D2 E

CPL-1-2,8I
0.37 195 255 539 630 410 680 600 550 510 320 240 260 220 195 225 255 290 315 350 185

1.5 195 255 539 630 410 680 600 550 510 320 240 260 220 195 225 255 290 315 350 185

CPL-1-3,2I
0.75 230 290 595 658 410 680 600 585 545 320 240 260 220 230 260 290 280 310 340 198

2.2 230 290 595 658 410 680 600 585 545 320 240 260 220 230 260 290 280 310 340 198

CPL-1-3,8I 3 270 350 693 789 510 800 720 620 580 380 300 340 300 270 310 350 350 380 410 223

CPL-1-4I 0.75 280 360 750 835 540 720 640 670 630 350 270 300 260 280 320 360 410 440 470 258

CPL-1-5I
1.1 340 420 980 974 630 770 700 685 645 350 280 290 250 340 380 420 510 540 570 310

2.2 340 420 980 974 630 790 700 685 645 390 310 320 280 340 380 420 510 540 570 310

CPL-1-6,3I

2.2 440 520 1134 1183 760 940 860 910 870 440 360 360 320 440 480 520 650 690 730 390

4 440 520 1134 1183 760 940 860 910 870 440 360 360 320 440 480 520 650 690 730 390

5.5 440 520 1134 1183 760 1100 1020 940 900 440 360 360 320 440 480 520 650 690 730 390

CPL-1-7I 7.5 460 540 1217 1265 795 1220 1140 960 920 650 570 400 360 460 500 540 680 720 760 435

CPL-1-8I

7.5 500 600 1434 1520 980 1200 1100 1020 970 610 510 460 410 500 550 600 720 760 800 537

11 500 600 1434 1520 980 1400 1300 1020 970 610 510 510 460 500 550 600 720 760 800 537

15 500 600 1434 1520 980 1400 1300 1020 970 610 510 510 460 500 550 600 720 760 800 537

CPL-1-10I
11

740 790 1777 1815 1140 1500 1450 1335 1285 800 750 520 474 680 740 790 915 970 1020 613
15

CPL-1-12I
22

910 960 2078 2119 1340 1680 1580 1555 1505 840 740 520 470 848 910 960 1115 1170 1220 719
30

CPL-1-14I 30 940 990 2415 2426 1522 2000 1880 1710 1650 1100 980 795 575 876 940 990 1284 1340 1390 894

CPL-1-16I
37

1200 1250 2748 2775 1740 2250 2130 2075 2015 1180 1300 360 570 1136 1200 1250 1520 1570 1620 955
45

 Kích thước chi tiết (mm)
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